
English Philippinese English Sample Sentence Philippinese 

I 

tôi 

Ako I am a student. 

Tôi là sinh viên 

Ako ay istudyante. 

You 

Bạn 

Ikaw You are a teacher. 

Bạn là giáo viên 

Ikaw ay guro. 

He 

Anh ta 

Siya He is a worker. 

Anh ta là công nhân 

Siya ay trabahador. 

She 

Cô ta 

Siya She is a Doctor. 

Cô ấy là bác sỹ 

Siya ay mangagamot. 

It  

Nó 

 It is a table 

Nó là cái bảng 

 

We 

Chúng tôi 

Tayo We are the singers. 

Chúng tôi là ca sỹ 

Tayo ang mga mang-aawit. 

You 

Các bạn 

Ikaw You are the Actor 

Các bạn là nghệ sỹ 

Ikaw ang actor. 

They 

Họ 

Sila They are the Mongolian peoples. 

Họ là người Mông Cổ 

Sila ang mga tao sa bansang Mongolia. 

 


